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LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH GIỎI 

QUỐC GIA CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

A. Mục đích, sự cần thiết của việc "Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000"

Việc lựa chọn chuyên đề Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000, xuất phát từ việc thực hiện đúng tinh thần, đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, quan hệ đối ngoại của nước ta ngày càng mở rộng theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa trên tinh thần Việt Nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đầu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Do đó, việc hiểu biết về lịch sử quan hệ quốc tế là điều vô cùng cần thiết, quan trọng.

Xuất phát từ vị trí ảnh hưởng của chuyên đề Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000 đối với chương trình dạy học tại các lớp chuyên sử.


Nội dung chuyên đề, nhằm cung cấp  cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000; về mối quan hệ giữa các quốc gia, những biến động lớn trong quan hệ quốc tế hiện nay.... Nội dung chuyên đề đảm bảo chuẩn kiến chức và chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học, vừa đảm bảo những tri thức về lịch sử, vừa gợi mở những suy nghĩ về hiện tại và tương lai; vừa mang tính lí thuyết, vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với sự hội nhập quốc tế của đất nước. Hệ thống các câu hỏi  liên quan mật thiết với kiến thức cơ bản, mang tính thực tế cao và được trả lời một cách khoa học, logic...  

Mặt khác, chuyên đề này càng có ý nghĩa quan trọng hơn, quyết định đến chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử: hàng năm nội dung liên quan tới Quan hệ quốc tế được vận dụng nhiều trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia như năm 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013. 


Để nâng cao chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia, tôi chọn đề tài: “Lựa chọn 

nội dung và phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia chuyên đề Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000”.

B. Phạm vi triển khai thực hiện sáng kiến

Nội dung sáng kiến đã được thực hiện trong ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và học sinh giỏi quốc gia ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên.

C. Nội dung

I. Tình trạng giải pháp đã biết


Quan hệ quốc tế (1945 – 2000), là một đề tài khó trong ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn lịch sử ở trường phổ thông. Trong các kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử những năm gần đây, cấu trúc đề thi hay đề cập đến vấn đề quan hệ quốc tế thời hiện đại gây không ít khó khăn lúng túng cho học sinh cũng như giáo viên dạy phần này.

Để giải quyết khó khăn đó, tôi đã tập hợp tài liệu để viết đề tài : “ Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia chuyên đề Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000", nhằm cung cấp cho giáo viên bồi dưỡng và học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử những kiến thức và phương pháp căn bản khi giảng dạy và học tập phần này. 

II. Nội dung giải pháp

PHẦN I

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949)


1. Hội nghị Ianta (2.1945) và những thoả thuận của ba cường quốc


a. Hoàn cảnh 

Đầu 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, Hồng quân Liên Xô đang tiến về Béc-lin, nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách đặt ra phải giải quyết, trong đó nổi lên 3 vấn đề: nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia khu vực đóng quân ở theo chế độ quân quản ở các nước phát xít chiến bại và thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.


Từ ngày 4 đến ngày 11.2.1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô).Tham dự hội nghị gồm Xtalin, Rudơven, Sơcsin - đại diện ba cường quốc trụ cột trong chiến tranh chống phát xít.

b. Những thoả thuận của ba cường quốc


Hội nghị diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, nhưng cuối cùng đưa ra những quyết định quan trọng: thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Liên Xô sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật sau khi đánh bại phát xít Đức từ 2 đến 3 tháng; thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, dựa trên nguyên tắc nhất trí của cường quốc Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc; Thoả thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.


Ở châu Âu: Quân đội Liên Xô chiếm đóng Đông Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu. Quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng Tây Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.


Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô để tham gia chống Nhật Bản:

    
Giữ nguyên trạng Mông Cổ.

    
Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo xung quanh, quốc tế hóa thương cảng Đại Liên của Trung Quốc. Khôi phục việc Liên Xô thuê cảng Lữ Thuận làm căn cứ hải quân, Liên Xô cùng Trung Quốc khai thác đường sắt Nam Mãn Châu – Đại Liên, Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

  
Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản.

  
Tại bản đảo Triều Tiên: Quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Bắc, quân đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyết 38 là gianh giới.

    
Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất, dân chủ, quân đội Mĩ, Liên Xô rút ra khỏi Trung Quốc, Trung Quốc tiến tới thành lập Chính phủ Liên hiệp. Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.

   
Các vùng còn lại của châu Á như Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

c. Ý nghĩa: Những quyết định của hội nghị và những thoả thuận sau đó trở dần trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1949 gọi là trật tự hai cực Ianta.

2. Sự thành lập liên hợp quốc


a. Hoàn cảnh ra đời và sự thành lập


Đầu 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, phe phát xít đang đi tới thất bại hoàn toàn, các nước Đồng minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng giữ gìn hòa bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh chiến tranh mới.


Tại hội nghị Ianta, những người đứng đầu ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh khẳng định thành lập một tổ chức quốc tế để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh và nguyên tắc hoạt động của nó dựa trên nguyên tắc nhất trí giữa năm cường quốc Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc.

Sau quá trình chuẩn bị, từ ngày 25.4 - 26.6.1945 hội nghị đại biểu của 50 nước họp tại Xan phranxixcô (Mĩ), thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc


Ngày 24.10.1945 với sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên, Hiến chương chính thức có hiệu lực, ngày này trở thành ngày Liên Hợp Quốc.

b. Mục đích


 Duy trì hoà bình, an ninh thế giới. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 

c. Nguyên tắc hoạt động

Bình đẳng, chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc


Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước 


Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào


Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình


Chung sống hoà bình và và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc).

d. Bộ máy tổ chức: Gồm 6 cơ quan chính

Đại hội đồng: Gồm đại diện các nước thành viên mỗi năm họp một lần thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định


Hội đồng Bảo an: Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hoà bình an ninh thế giới. Gồm 15 nước, trong đó có 5 nước thường trực không phải bầu lại Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc, 10 nước không thường trực, nhiệm kì 2 năm. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua khi có 9 đến 15 phiếu, trong đó có sự nhất trí của năm nước ủy viên thường trực Liên Xô (nay là Nga), Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại hội đồng.


Hội đồng kinh tế và xã hội: Cơ quan lớn gồm 54 thành viên có nhiệm kì 3 năm, nghiên cứu, báo cáo và xúc tiến hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế , nhân đạo.


Hội đồng quản thác: Được Đại hội đồng uỷ thác việc quản lý một số lãnh thổ nhằm tạo điều kiện để nhân dân các lãnh thổ đó có đủ khả năng tự trị hoặc độc lập, hiện nay cơ quan này đã giải thể vào năm 2005.


Toà án quốc tế: Là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, tòa án gồm 15 thẩm phán có 15 quốc tịch khác nhau, nhiệm kì 9 năm.


Ban thư kí: Là cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí do Đại hội đồng bầu ra, có nhiệm kì 5 năm.


Ngoài ra Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn giúp việc. Trụ sở Liên hợp quốc đặt taị Niuoóc (Mĩ).

e. Quá trình phát triển 

Khi mới thành lập năm 1945, Liên hợp quốc gồm 50 quốc gia thành viên. Đến năm 2006 gồm 192 thành viên.


Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc từ tháng 9.1977. Ngày 16.10. 2007 Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của của Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2008-2009. 

g. Vai trò 

Là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hoà bình, an ninh thế giới:


Góp phần giải quyết tranh chấp, xung đột khu vực và quốc tế như giải quyết xung đột ở Cam-pu-chia, Ăng-gô-la, Đông Ti-mo.


Có đóng góp đáng  kể vào quá trình phi thực dân hóa, năm 1960 thông qua nghị quyết về phi thực dân hóa.


Có nhiều nỗ lực trong việc giải trừ quân bị và hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân.


Có đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế giữa các nước thành viên.


Thực hiện cứu trợ nhân đạo các nước thành viên khi gặp khó khăn.

3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập


a. Về chính trị


* Giải quyết vấn đề nước Đức sau chiến tranh

Chủ trương: Tại hội nghị Pôtxđam, Liên Xô, Mĩ, Anh khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia hoà bình thống nhất, dân chủ, tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, phân chia khu vực đóng quân và kiểm soát nước Đức.


Thực hiện:


Ở Tây Đức: Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất khu vực chiếm đóng của mình, lập ra nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9.1949) đi theo con đường tư bản chủ nghĩa nhằm chia cắt lâu dài nước Đức


Ở Đông Đức: Được sự giúp đỡ của Liên Xô (10.1949), nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức thành lập theo con đường xã hội chủ nghĩa.


Như vậy lãnh thổ Đức xuất hiện 2 nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau thuộc ảnh hưởng của hai siêu cường là Mĩ và Liên Xô.

* Ở Đông Âu

Trong những năm 1945 - 1947, các nước Đông Âu thực hiện và hoàn thành nhiều cải cách dân chủ rồi bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu thiết lập quan hệ chặt chẽ với Liên Xô. Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới.

* Ở Tây Âu

Được sự giúp đỡ của Mĩ các lực lượng tư sản khôi phục và củng cố nhà nước dân chủ tư sản.

Kết luận: Ở châu Âu hình thành hai khu vực ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ với những con đường phát triển khác nhau: Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Tây Âu tư bản chủ nghĩa thể hiện sự đối lập về chính trị.

b. Về kinh tế


* Ở Đông Âu

Liên xô thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ với các nước Đông Âu qua các hiệp ước tay đôi: Trao đổi mua bán, viện trợ lương thực, thực phẩm. Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập (khối SEV).

* Ở Tây Âu

Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề. Mĩ đề ra kế hoạch phục hưng châu Âu.


Mục đích: Viện trợ các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, tăng cường ảnh hưởng và khống chế của Mĩ đối với các nước này. 


Hệ quả: Kinh tế các nước Tây Âu phục hồi nhanh chóng, nhưng cũng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ, trở thành đồng minh tư bản chủ nghĩa của Mĩ.

Kết luận: Tại châu Âu hình thành một giới tuyến đối lập về kinh tế, chính trị giữa hai khối Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa. Quan hệ giữa hai khối nhanh chóng chuyển sang đối đầu gay gắt đỉnh cao là chiến tranh lạnh.

PHẦN II

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG CHIẾN TRANH LẠNH


1. Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu chiến tranh lạnh


a. Nguồn gốc mâu thuẫn Đông – Tây 

Cuộc xung đột và đối đầu Xô – Mỹ  và hai khối Đông – Tây  bắt nguồn từ: Mâu thuẫn giữa hai hệ thống xã hội đối lập xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa kể từ sau Cách mạng tháng Mười Nga. Sự hình thành trật tự thế giới hai cực Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai dẫn đến hai cường quốc thắng trận chủ yếu trong chiến tranh phân chia nhau phạm vi ảnh hưởng trên thế giới. Sự phân chia này đã dẫn đến sự tranh chấp giành giật nhau trên toàn thế giới phạm vi ảnh hưởng của mỗi bên. Hai nhân tố này là nguồn gốc và nguyên nhân của chiến tranh lạnh nhưng có sự khác biệt giữa Mỹ và Liên Xô:


Liên Xô: Chủ trương duy trì hoà bình thế giới, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.


Mĩ: Chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới, thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Mĩ hết sức lo ngại ảnh hưởng to lớn của Liên Xô cùng những thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đông Âu, nhất là khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành một nước tư bản giàu mạnh nhất, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử, tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới.


Do đối lập về mục tiêu và chiến lược nên quan hệ Xô - Mĩ từ đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai chuyển sang đối đầu gay gắt và mở rộng thành mâu thuẫn Đông - Tây dẫn đến Chiến tranh lạnh.

b. Chiến tranh lạnh bắt đầu 

Sự kiện được xem là khởi đầu Chiến tranh lạnh là 12.3.1947, Tổng thống Mĩ Truman triển khai học thuyết Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì 400 triệu đô la củng cố chính quyền phản động, đẩy lùi phong trào yêu nước ở hai nước này, biến hai nước này thành căn cứ chống Liên Xô và các nước  Đông Âu.


Tháng 6.1947, Mĩ đề ra kế hoạch Macsan viện trợ 17 tỉ đô la cho các nước Tây Âu phục hồi kinh tế, qua đó tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Kế hoạch này đã tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa.


Ngày 4.4.1949 thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – một liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây (khối NATO) do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.


Tháng 1.1949 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV) để hợp tác giúp đỡ nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.


Tháng 5.1955 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập tổ chức hiệp ước Vacsava, một liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Sự ra đời của khối NATO và Vacsava đánh dấu cục diện hai cực, hai phe được xác lập. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới.

Khái niệm chiến tranh lạnh: Là sự đối đầu căng thẳng, cuộc chạy đua vũ trang giữa hai phe: phe đế quốc chủ nghĩa do Mĩ đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột. Chiến tranh lạnh diễn ra hầu hết trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, tư tưởng…, ngoại trừ xung đột trực tiếp bằng quân sự.

2. Sự đối đầu Đông - Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ: Tuy không nổ ra tiếng súng, nhưng trong gần nửa thế kỉ của chiến tranh lạnh, thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. Một số cuộc chiến tranh cục bộ đã xảy ra ở ở nhiều khu vực: Đông Nam Á, Triều Tiên.  

a. Cuộc phong toả Béclin (1948) và bức tường Béclin (1961)

Ngày 23. 2.1948, Mĩ, Anh, Pháp đề ra một quy chế về tương lai cho việc hợp nhất 3 khu vực chiếm đóng của họ. Liên Xô quyết liệt phản đối, ngày 31.3.1948 Liên Xô quyết định phong toả, kiểm soát mọi mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức.


Ngày 12.5.1949 cuộc phong toả chấm dứt sau khi các nước phương Tây bãi bỏ việc ngăn chặn buôn bán giữa các khu vực Đông và Tây Béclin.

Cuộc phong tỏa Beclin là sự đối đầu căng thẳng đầu tiên trong thời kì chiến tranh lạnh.

Trước sự di cư ồ ạt từ Đông Đức sang Tây Đức gây nên tình trang không ổn định ở Đông Đức, đêm ngày 12.8.1961 Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Đức cho xây dựng bức tường kẽm gai để ngăn cách, chấm dứt đi lại giữa hai khu vực Đông và Tây Béclin. . Hiện nay nước Đức đã tái thống nhất dưới tên Cộng hòa Liên bang Đức.

b. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945-1954)


Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp quay trở xâm lược Đông Dương, cuối tháng 12.1946 cuộc chiến lan rộng ra toàn Đông Dương.


Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công tháng 10.1949, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam có điều kiện liên lạc và nhận được sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.


Từ sau năm 1950 Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương. Từ đó cuộc chiến tranh ở Đông Dương ngày càng chịu sự tác động trực tiếp của hai phe.


Sau chiến thắng Điện Biên Phủ Hội nghị Giơnevơ được triệu tập bàn về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương. Hiệp định Giơnevơ được kí kết 7.1954 công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. Chiến tranh ở Đông Dương đã chấm dứt, nhưng Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự.


 Hiệp định Giơnevơ được kí kết là một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia nhưng mặt khác cũng phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai phe. Đại biểu Mĩ tuyên bố không chịu sự ràng buộc của Hiệp định nhằm chuẩn bị cho sự xâm lược sau này.

c. Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bán đảo Triều Tiên được công nhận là một quốc gia  độc lập có chủ quyền, nhưng tạm thời quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Bắc, quân đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, vĩ tuyến 38 làm giới tuyến phân chia tạm thời. 


Đến cuối năm 1948 ở hai miền Nam, Bắc hai chính quyền riêng rẽ được thành lập là Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau đó quân đội Liên Xô và Mĩ rút khỏi Triều Tiên, vĩ tuyến 38 làm gianh giới giữa hai nhà nước với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau, do Mĩ và Liên Xô bảo trợ mỗi bên.

Từ năm 1950 đến năm 1953 cuộc chiến tranh giữa hai miền diễn ra khốc liệt, miền Bắc có sự giúp đỡ của Trung Quốc, miền Nam có sự Mĩ giúp sức giúp đỡ của Mĩ.


Ngày 27.7.1953, Hiệp định đình chiến được kí kết, vĩ tuyến 38 vẫn là gianh giới giữa hai miền.


Chiến tranh Triều Tiên là sản phẩm của chiến tranh lạnh là cuộc đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe không phân thắng bại.

d. Cuộc khủng hoảng Caribê (1962)

Cách mạng Cuba thắng lợi năm 1959 khiến Mĩ không ngừng chống phá. Trước sự đe doạ của Mĩ, hè 1962 chính phủ LX và Cuba thoả thuận: Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa đạn đạo giúp nhân dân Cuba bảo vệ đất nước.


Lấy cớ an ninh nước Mĩ bị đe doạ, ngày  22.10.1962 Mĩ thông báo phong toả bằng hải quân quanh Cuba, giử tối hậu thư đòi Liên Xô dỡ bỏ tên lửa đạn đạo và rút về nước. 


Cuộc khủng hoảng Caribê xuất hiện, cả thế giới lo lắng về nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới.


Cuối cùng 26.10.1962 hai bên thoả thuận: Liên Xô rút tên lửa và cam kết không đưa tên lửa trở lại Cu ba. Mĩ cam kết không xâm lược Cuba.


Cuộc khủng hoảng kết thúc, tuy vậy quan hệ Cu ba- Mĩ vẫn căng thẳng.

e. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975) 

Từ năm 1954 đến năm 1975 Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh mà đế quốc Mĩ đã: 


Huy động phương tiện, kĩ thuật chiến tranh hiện đại, lực lượng vật chất khổng lồ cho chiến tranh.


Theo đuổi những tham vọng to lớn. Mĩ muốn qua cuộc chiến tranh ở Việt Nam làm suy yếu phe xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 


Lần lượt thực thi phần lớn các chiến lược chiến tranh: “Chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “VN hoá chiến tranh” ở chiến trường miền Nam Việt Nam. 


Việt Nam được sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đánh bại  các chiến lược chiến tranh của Mĩ. Trong lịch sử của mình, Mĩ đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh, nhưng chiến tranh ở Việt Nam Mĩ đã thua, đã làm tiêu tan những kinh nghiệm thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai và chôn vùi những danh tiếng của những tướng lĩnh nổi tiếng của Mĩ.


Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975, là cuộc chiến tranh cục bộ kéo dài nhất, lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe.


Kết luận: Trong thời kì chiến tranh lạnh hầu như mọi cuộc chiến tranh hoặc xung đột khu vực đều liên quan đến sự đối đầu hai cực Xô - Mĩ

g. Đặc điểm của Chiến tranh lạnh

Khác với các cuộc chiến tranh khác trong lịch sử loài người, Chiến tranh lạnh mang một số đặc điểm riêng biệt:


Hai đối thủ chính của chiến tranh lạnh là Liên Xô và Mĩ không xung trận đối đầu trực tiếp mà chỉ đứng đằng sau làm hậu thuẫn và điều khiển đồng minh của mình xung trận. Bởi cả hai đều e ngại nếu đối đầu trực tiếp chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra mà hậu quả của nó vô cùng tàn khốc. 


Là cuộc chiến tranh không nổ súng nhưng đã phát triển thành các cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột quân sự ở nhiều nơi trên thế giới.


Bên cạnh các cuộc xung đột quân sự vẫn có những cuộc thương lượng lúc ngấm ngầm, lúc công khai để hòa hoãn với nhau: Xô - Mĩ thương lượng giải quyết mối quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972, thương lượng hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm 70, 80.


Chiến tranh lạnh chi phối toàn cục thế giới, không quốc gia nào có thể đứng hoàn toàn ngoài cuộc đấu tranh này và không ít nhiều bị phụ thuộc vào cuộc chiến tranh này.


Chiến tranh lạnh trong những thời điểm lịch sử nhất định, đã giúp đỡ, thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển, nhưng mặt khác nó lại ngăn cản đối thoại hợp tác và tính độc lập tự chủ của mọi quốc gia trong xu thế taòn cầu hóa của thời đại khoa học kĩ thuật phát triển.

h. Tính chất của Chiến tranh lạnh


Do nguồn gốc và nguyên nhân của nó chi phối. Về phía Mĩ là phi nghĩa với ý đồ bá chủ thế giới. Về phía Liên Xô, tính chất Chiến tranh lạnh thể hiện trên hai mặt:


 Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, vì từ thời kì đầu chiến tranh lạnh đến giữa những năm 70 Liên Xô làm được nhiều việc có lợi cho phong trào cách mạng thế giới.


Vì lợi ích dân tộc nước lớn riêng biệt của mình: thời kì từ nửa sau những năm 70, do đường lối sai lầm và chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân tộc nước lớn lại thể hiện rõ nét gây bất lợi cho Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

i. Thành bại của Chiến tranh lạnh


Chiến tranh lạnh chấm dứt, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô, Liên Bang Xô Viết đã tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới không còn tồn tại, mục tiêu cao nhất của Mĩ trong Chiến tranh lạnh đã đạt được. Như vậy Mĩ là kẻ thắng thế trong cuộc chiến tranh này. 


Mặt khác trong quá trình chiến tranh lạnh Mĩ đã vấp phải những thất bại nặng nề như thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu 1945 - 1949, thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949, sự lớn mạnh của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa những năm 50, 60, 70 của thế kỉ XX. Những thắng lợi này làm suy giảm sức mạnh và địa vị của Mĩ trên toàn thế giới.


Sự thất bại của Liên Xô bắt nguồn từ những sai lầm trong mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội và đường lối đối ngoại của Liên Xô  đối với các nước xã hội chủ nghĩa anh em chưa đúng theo chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế chân chính. Mặt khác là sự sai lầm về nhân nhượng thỏa hiệp của Liên Xô đối với Mĩ không có lợi cho cách mạng thế giới những năm 70, 80.

3. Xu thế hoà hoãn Đông - Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt 


Mặc dù chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn nhưng từ đầu những năm 70 xu hướng hoà hoãn Đông – Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô - Mĩ.

Trên cơ sở những thoả thuận Xô-Mĩ, ngày 9.11.1972, hai nước Đức – Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức đã kí kết tại Bon Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Theo đó hai bên phải tôn trọng không điều kiện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như của các nước châu Âu trên đường biên giới hiện tại. Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện, bình thường trên cơ sở bình đẳng, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hoà bình và sẽ tự kiềm chế việc đe doạ bằng vũ lực  hay sử dụng vũ lực.



Cũng trong năm 1972, hai siêu cường Xô - Mĩ đã thoả thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và ngày 26-5 kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (gọi tắt là SALT – 1). Hiệp ước ABM quy định: Liên Xô và Mĩ mỗi nước chỉ được xây dựng hai hệ thống ABM với mỗi hệ thống có 100 tên lửa. Sau đó, trong năm 1974 hai nước lại thoả thuận mỗi nước chỉ có một hệ thống ABM. Với hai hiệp ước này từ giữa những năm 70 đã hình thành thế cân bằng chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ về lực lượng quân sự nói chung và về vũ khí hạt nhân chiến lược nói riêng. 

Tháng 8.1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa đã kí kết Định ước Henxinki, khẳng định những nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia như bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới, giải quyết hoà bình các tranh chấp… nhằm đảo bảo an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước về kinh tế, khoa học, kĩ thuật và bảo vệ môi trường. Định ước Henxinki năm 1975, đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, đồng thời tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hoà bình, an ninh ở châu lục này.

Cùng với các sự kiện trên, từ đầu những năm 70, hai siêu cường Xô-Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao nhất là từ năm 1985 khi Goocbachốp lên cầm quyền ở Liên Xô. Hầu như hàng năm đều diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ hai nước - Goócbachốp và Rigân, và sau đó là Goócbachốp và Busơ. Qua những cuộc gặp gỡ này nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, buôn bán, văn hoá và khoa học kĩ thuật đã được kí kết giữa hai nước, nhưng trọng tâm là những thoả thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu (gọi tắt là INF, chiếm khoảng 3% kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước). Cũng từ năm 1987, hai nước Mĩ và Liên Xô đã thoả thuận cùng giảm một bước quan trọng trong cuộc chạy đua vũ trang, từng bước chấm dứt cục diện “Chiến tranh lạnh”, cùng hợp tác với nhau giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột quốc tế. Tháng 12/1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Goócbachốp và tổng thống Mĩ Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Sở dĩ Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh vì:

Thứ nhất, trải qua hơn 40 năm, với gánh nặng “chạy đua vũ trang” và “bao” về chi tiêu quân sự hầu khắp thế giới (thời gian này hai nước Xô-Mĩ phải gánh chịu từ 50 đến 55% chi tiêu quân sự của toàn thế giới), bản thân hai nước này suy giảm thế mạnh của họ về nhiều mặt so với các cường quốc khác.

Thứ hai, Mĩ và Liên Xô đều đứng trước những khó khăn và thách thức hết sức to lớn: hai nước Đức và Nhật Bản – hai nước phát xít chiến bại nay vươn lên mạnh mẽ, trở thành đối thủ nguy hiểm đối với Mĩ và Liên Xô; các nước trong “Khối thị trường chung châu Âu (EEC)” trở nên rất mạnh; cuộc “Chiến tranh kinh tế” mang tính toàn cầu mà cả thế giới đang ra sức chạy đua; cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra sôi nổi v.v….Do vậy, muốn vươn lên kịp các nước khác, cả hai nước cần phải thoát khỏi thế đối đầu với nhau và có cục diện ổn định.

Thứ ba, kinh tế của Mĩ và Liên Xô đều suy giảm so với Nhật Bản và Tây Âu (đặc biệt là Liên Xô lúc này đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng).

Tuy vậy, tình trạng Chiến tranh lạnh chỉ thực sự kết thúc sau khi Liên Xô tan rã, trật tự hai cực không còn nữa.

4. Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

Trật tự hai cực Ianta được hình thành trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai thiết lập vị trí đứng đầu của hai siêu cường Xô-Mĩ đứng đầu 2 phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đối lập nhau, sau đó trật tự này đã được duy trì trong khoảng hơn 4 thập niên. Tuy nhiên bước vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, trật tự này dần bị rạn nứt sau đó sụp đổ.

Trong những năm 1989 - 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Đông Âu, làm mất đi khu vực “phạm vi ảnh hưởng” của Liên Xô ở châu Âu. Tiếp đến, ngày 19-8-1991, ở Liên Xô đã diễn ra đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Goócbachốp. Cuộc đảo chính thất bại ngày 21- 8 đã đưa đến những hậu quả cực kì nghiêm trọng đối với đất nước Xô Viết: Goócbachốp giải tán chính quyền Xô Viết, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động trong toàn Liên bang, 11 nước Cộng hoà tuyên bố độc lập tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. Tháng 12-1991, 11 nước Cộng hoà trong Liên bang Xô Viết cũ đã kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Sự ra đời của SNG buộc Tổng thống Liên Xô Goócbachôp phải từ chức ngày 25-12-1911. Như thế, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và Liên bang Xô viết tan vỡ. Sự kiện này dẫn đến một “cực” là “cực Liên Xô” sụp đổ.

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu, Liên Xô dẫn đến việc khối quân sự Vacxava tự tuyên bố giải thể từ ngày 1-7-1991 và Hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV) ngừng hoạt động ngày 28-6-1991.

Trong hơn 40 năm tồn tại, “Trật tự hai cực Ianta” đã từng bước bị xói mòn, biểu hiện: Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 đã tạo ra một đột phá với trật tự này là đập tan âm mưu của Mĩ khống chế Trung Quốc và Liên Xô buộc phải từ bỏ những đặc quyền ở vùng Đông Bắc Trung Quốc; sự lớn mạnh về kinh tế của các nước tư bản Tây Âu, đặc biệt là sự ra đời của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) làm suy giảm nghiêm trọng phạm vi ảnh hưởng của Mĩ ở Tây Âu; thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi căn bản bộ mặt của khu vực Á - Phi - Mĩ Latinh theo khuôn khổ Ianta thuộc ảnh hưởng truyền thống của Mĩ và các nước Tây Âu; sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của Nhật Bản, Tây Âu dẫn đến việc hai trung tâm kinh tế - tài chính là Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh với Mĩ (trước đây Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính, duy nhất của thế giới)….

Tuy vậy, “Trật tự hai cực Ianta” về căn bản vẫn được duy trì. Nhưng sau những biến động lớn ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm 1989-1991, “Trật tự hai cực Ianta” thực sự bị phá vỡ, thể hiện trên các mặt: Hai cực tức hai siêu cường Xô-Mĩ, trong trật tự thế giới cũ đã bị phá vỡ: Liên Xô bị sụp đổ hoàn toàn từ góc độ một nhà nước, Mĩ tuy vẫn giữ vị trí đứng đầu thế giới về sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự nếu tính riêng từng nước một, nhưng gộp lại cả Tây Âu và Nhật Bản thì về nhiều mặt Mĩ bị suy kém hoặc đứng hàng thứ hai (nửa sau những năm 40 và trong những năm 50, Mĩ mạnh hơn tất cả các nước tư bản tư bản cộng lại về kinh tế và quân sự); Phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á đã bị mất hết, còn Mĩ bị thu hẹp rất nhiều ở khắp mọi nơi; Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ là hai nước chiến thắng chủ yếu và thu được nhiều quyền lợi lớn nhất trong “trật tự hai cực Ianta”, còn Đức và Nhật Bản là hai nước phát xít chiến bại chủ yếu và bị sụp đổ về kinh tế - quân sự, nhưng qua 45 năm, Nhật Bản và nước Đức (đã thống nhất trở lại) vươn lên mạnh mẽ về kinh tế và địa vị chính trị, đang trở thành mối lo ngại đối với các cường quốc thắng trận trước đây. Từ đây quan hệ quốc tế chuyển sang một thời kì mới.

PHẦN III

QUAN HỆ QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH LẠNH


Từ những thay đổi của tình hình thế giới từ năm 1991 đến nay, tuy trật tự thế giới mới chưa hình thành nhưng trong gần 2 thập kỉ sau chiến tranh lạnh có thế thấy những xu thế mới phát triển nổi bật trên thế giới là:

Thứ nhất, xu thế phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. Bài học của thời kì chiến tranh lạnh đã chứng tỏ rằng phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai nước Mĩ-Xô. Trong khi đó phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả, như các nước Đức, Nhật và NIC. Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học kĩ thuật. Vì vậy, sau Chiến tranh lạnh, tất cả các quốc gia đều đang ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển và tập trung mọi sức lực vào ưu tiên phát triển kinh tế. Ngày nay, kinh tế trở thành trọng điểm trong quan hệ quốc tế, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia thay thế cho chạy đua vũ trang đã trở thành hình thức chủ yếu trong cuộc đọ sức giữa các cường quốc. Các nước này ngày càng nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh của mỗi quốc gia là một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững mạnh và một nền công nghệ có trình độ cao và đó mới là cơ sở để xây dựng sức mạnh thật sự của mỗi quốc gia.

Thứ hai, xu thế hoà dịu trên quy mô thế giới, hoà bình thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, song hoà bình ở nhiều khu vực vẫn bị đe doạ, thậm chí có nơi xung đột diễn ra nghiêm trọng và chiều hướng ngày càng rối loạn. Ngày nay vẫn diễn ra nhiều cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột khu vực, hay nội chiến trong một nước (ở khu vực Trung Đông, Irắc, Apganixtan, nhiều nước ở châu Phi…). Sở dĩ có tình trạng đó là do nhiều nguyên nhân: mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo; sự tranh chấp biên giới quốc gia; sự nổi lên của các hiện tượng tôn giáo cực đoan, mưu đồ của các thế lực chính trị phản động….đã làm cho tình hình thế giới luôn bất ổn định.

Ba là, xu hướng các nước lớn điều chỉnh quan hệ với nhau theo chiều hướng xây dựng quan hệ bạn bè chiến lược ổn định và cân bằng hướng tới lâu dài.

Đây là đặc điểm chủ yếu nổi bật của quan hệ quốc tế giữa các nước lớn trong thời kì sau Chiến tranh lạnh. Sự điều chỉnh ấy là to lớn và sâu sắc. Xuất phát từ lợi ích chiến lược căn bản của mình, các cường quốc tiến hành điều chỉnh lại chính sách đối ngoại để tìm chỗ đứng tốt nhất, xây dựng khuôn khổ quan hệ mới ổn định lâu dài, xác lập các điều kiện quốc tế có lợi hơn, mở rộng hệ thống an ninh quốc gia, tạo ra không khí quốc tế rộng mở để xây dựng kinh tế nước mình như mục tiêu chủ yếu trong quá trình điều chỉnh.

 Bốn là: Xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá và các tổ chức Liên minh quốc tế.

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới, xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang diễn ra rất mạnh mẽ và các tổ chức Liên minh quốc liên tiếp ra đời. Do vậy buộc các quốc gia trên thế giới phải thích nghi với xu thế này, tận dụng thời cơ mà xu thế này tạo ra để phát triển, nếu không sẽ bị tụt hậu.

Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người. Nhưng cuộc tấn công khủng bố bất ngờ vào nước Mĩ ngày 11 - 9 - 2001 đã mở đầu cho một thời kì biến động lớn trong tình hình thế giới. Sự kiện 11 - 9 đã đặt các quốc gia, dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố đầy tệ hại với những nguy cơ khó lường. Nó đã gây ra những tác động lớn, phức tạp đối với tình hình chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế.

Với xu thế phát triển của thế giới từ cuối thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI, ngày nay các quốc gia, dân tộc vừa đứng trước những thời cơ phát triển thuận lợi, vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt. 
PHẦN IV

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Lập bảng niên biểu gắn với các sự kiện


Trong quá trình ôn luyên học sinh giỏi quốc gia, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu ngắn gọn, chia thành các cột thời gian, sự kiện, nội dung hoặc diễn biến vắn tắt trong một bài học lịch sử. 

Lập bảng niên biểu có tác dụng hệ thống hóa kiến thức bài học một cách nhanh và ngắn gọn nhất. 

2. Vẽ sơ đồ tia

Muốn vẽ sơ đồ tia, trước hết học sinh cần nắm được nội dung kiến thức của bài, sau đó cụ thể hóa bằng cách phân ra các ý theo hình tia. Trên cơ sở các nhánh tia chính đó, phân ra các tia để cụ thể hóa các ý của bài học. Việc học theo cách này khiến học

 sinh ghi nhớ tốt hơn và lâu hơn cách truyền thống rất nhiều.

3. Ghi nhớ linh hoạt

Để nhớ được lâu các sự kiện và mốc thời gian trong một bài học, học sinh có thể vận dụng những cách sau:

Ghi nhớ các sự kiện, con số… ra một tờ giấy hay sổ tay để khi cần thiết có thể tranh thủ học.

Tái hiện và xác lập mối quan hệ giữa bài đang học với kiến thức của các bài đã học để không quên kiến thức cũ. 

Ghi nhớ tương đối: Tức là trong sự kiện hoặc một chiến dịch nào đó, không nhất thiết phải nhớ cụ thể ngày giờ mà chỉ cần nhớ tháng, năm hoặc khoảng thời gian xảy ra sự kiện đó. Ví dụ như: đầu năm 1930, cuối năm 1944 đầu năm 1945… , tuy nhiên những sự kiện lớn, quan trọng của tiến trình lịch sử thì bắt buộc phải nhớ như ngày Nhật đảo chính Pháp 9 - 3 - 1945; ngày Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng đồng minh 15 - 8 - 1945… .

4. Hệ thống hóa lại kiến thức

Sau khi học bài xong học sinh cần kiểm tra và hệ thống hóa lại kiến thức bài học một lần nữa, nếu cảm thấy chưa đạt thì phải có biện pháp khắc phục ngay. Đây là khâu quan trọng đối với các môn khoa học xã hội, bởi nếu học xong mà không hệ thống hóa lại kiến thức sẽ dẫn đến tình trạng học trước quên sau. Thao tác này cũng giúp cho học sinh có cách nhìn khách quan, tổng thể về các chặng đường, giai đoạn lịch sử và rút ra những kĩ năng nhận xét, so sánh, lý giải. Từ đó, sẽ giải quyết được những yêu cầu của nội dung bài học và làm bài thi hiệu quả hơn.


5. Rèn kĩ năng viết bài

Trong quá trình ôn luyện học sinh giỏi quốc gia, để rèn kĩ năng viết bài cho học sinh, giáo viên cần thường xuyên rèn kĩ năng viết bài cho học sinh bắt đầu từ những đoạn văn ngắn. Yêu cầu của đoạn văn ngắn có thể là phát biểu cảm nghĩ của học sinh về một sự kiện, hiện tượng hoặc nhân vật lịch sử hoặc những câu hỏi mở như liên hệ thực tiễn. Từ các đoạn văn ngắn, giáo viên nâng dần yêu cầu cho học sinh bằng cả bài viết

 lớn với cấu trúc 7 câu hỏi bám sát đề thi học sinh giỏi quốc gia.


Để học sinh làm bài thi tốt, giáo viên cần chú trọng rèn kĩ năng phân tích đề cho học sinh, yêu cầu học sinh gạch chân những từ khóa trong đề thi, xác định nội dung, phạm vi mà đề bài yêu cầu. Tiếp đó yêu cầu học sinh lập dàn ý để tránh sai sót nhầm lẫn trong quá trình làm bài.


Sau khi học sinh hoàn thành bài viết, giáo viên chấm, chữa bài tỉ mỉ cho học sinh.
PHẦN V

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA.

1. Trật tự hai cực Ianta có gì giống và khác với trật tự Vecxai - Oasinhtơn.


a. Điểm giống nhau

- Cả hai trật tự thế giới đều là kết quả của các cuộc chiến tranh ác liệt, đẫm máu.

- Đều do các cường quốc thắng trận chủ yếu thiết lập nên để phục vụ cho lợi ích cao nhất của mình. Ở “Trật tự hai cực Ianta”, Liên Xô đạt được ba mục tiêu cơ bản đó là: 

+ Bảo vệ vững chắc sự tồn tại và phát triển của đất nước Xô Viết; 

+ Thu hồi lại những đất đai của đế quốc Nga trước đây; 

+ Mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á, qua đó thiêt lập một vành đai an toàn bao quanh phía Tây, Đông, và Nam Liên Xô. 

- Còn Mĩ với trật tự thế giới này, Mĩ đã khống chế được Tây Âu, Nhật Bản, chi phối cục diện thế giới. Mặt khác, sự thoả thuận giữa ba cường quốc ở Hội nghị

 Ianta đã xâm phạm đến chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích của nhân dân nhiều nước.

- Đều có các tổ chức quốc tế thành lập để duy trì trật tự thế giới: Hội quốc liên, Liên hợp quốc.
b. Điểm khác biệt
- Giữa hai cực Liên Xô và Mĩ có sự khác nhau hoàn toàn: “Cực” Liên Xô luôn luôn làm hậu thuẫn cho phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; ngược lại “cực” Mĩ luôn ra sức cấu kết, giúp đỡ các thế lực phản động chống phá cách mạng thế giới với mưu đồ vươn lên vị trí “thống trị thế giới” – đây là điểm khác biệt cơ bản để từ đó nhìn nhận đánh giá về “trật tự hai cực Ianta”.

- Về cơ cấu tổ chức, việc thanh toán chiến tranh và duy trì hoà bình an ninh sau chiến tranh, việc kí kết hoà ước với các nước chiến bại… thì “trật tự hai cực Ianta” thể hiện rõ sự tiến bộ và tích cực hơn so với hệ thống “Vecxai-Oasinhtơn”, Liên hợp quốc so với Hội quốc liên: các mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội rộng khắp so với những hoạt động hoàn toàn mang tính chất “đế quốc chủ nghĩa” của trật tự thế giới trước đây.

- Trong trật tự thế giới hai cực Ianta đã diễn ra một cuộc đối đầu gay gắt, quyết liệt và kéo dài tới gần bốn thập niên giữa hai cực Xô - Mĩ, làm cho cục diện thế giới luôn luôn phức tạp, căng thẳng. Cuộc đối đầu này đã dẫn tới cuộc đối đầu giữa hai khối Đông - Tây và cuốn hút từng quốc gia, từng khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc đối đầu này.


- Trật tự hai cực Ianta sụp đổ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa.


- Trật tự Vecxai - Oasinhtơn sụp đổ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Nêu những nguyên nhân dẫn đến trật tự hai cực Ianta vững bền hơn trật tự Vecxai - Oasinhtơn.

- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tại trật tự Vecxai - Oasinhtơn không được giải quyết triệt để, thậm chí những mâu thuẫn đó còn trở nên sâu sắc hơn sau 

Hội nghị Vecxai - Oasinhtơn.


- Trong khi đó ở hội nghị Ianta, ba nước Mĩ, Anh, Liên Xô mà chủ yếu là Mĩ và Liên Xô đã đi đến thống nhất về việc giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra: tiêu diệt phát xít và thành lập tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới.


- Tại hội nghị Ianta, tổ chức quốc tế mới thành lập là Liên hợp quốc, đây là tổ chức tiến bộ ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều nước với vai trò duy trì hòa bình an ninh thế giới nên đã bảo đảm được sự tồn tại của trật tự thế giới trong 1 thời gian tương đối dài hơn 40 năm.


- Trật tự hai cực Ianta được thiết lập đã đáp ứng được quyền lợi của các nước thắng trận nhưng cũng không quá khắt khe với các nước bại trận. Trong khi đó ở Hội nghị Vecxai - Oasinhtơn quyền lợi của các nước thắng trận cũng không được giải quyết triệt để, các nước bại trận phải bồi thường chiến phí nặng nề giống như bị chiến tranh tàn phá nặng nề, báo hiệu sự không bền vững của trật tự này, Lênin gọi trật tự này đứng trên miệng núi lửa.

3.  Cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc đã mở ra những thời cơ và thách thức  nào cho sự phát triển của thế giới?


* Thời cơ

- Hoà bình an ninh thế giới được củng cố.


- Các quốc gia, dân tộc có điều kiện khai thác vốn đầu tư, kĩ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài, nhất là tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Đẩy mạnh giao lưu hợp tác và tham gia vào các liên minh kinh tế khu vực và thế giới để cùng phát triển.


- Các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau đấu tranh vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Đồng thời mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết hoà bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.

* Thách thức

- Đối với các nước đang phát triển: Cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu 

và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lý nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, phát huy thế mạnh, hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro, bất lợi và cả sai lầm, có những bước đi thích hợp, kịp thời...


- Cần điều chỉnh chính sách đối ngoại cho phù hợp với xu thế hòa bình hiện nay.


- Cần lưu ý vấn đề giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

4. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa dịu trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX? 

- Mặc dù Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn nhưng từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện, sự xuất hiện xu thế này bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:


- Trong quá trình chạy đua vũ trang nền kinh tế Mĩ và Liên Xô gặp phải nhiều khó khăn, tiềm lực bị suy giảm.


- Đức, Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nguy hiểm của Liên Xô và Mĩ, đòi hỏi Liên Xô và Mĩ phải xem xét lại đường lối phát triển để ổn định và củng cố vị thế của mình.

- Đối đầu căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, là cuộc chiến tranh tàn khốc, là chiến tranh hạt nhân không có kẻ thắng người thua, hậu quả của nó không ai đoán trước được nên đòi hỏi mỗi bên phải thận trọng.


- Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển vượt bậc dẫn đến xu thế toàn cầu hóa xuất hiện, làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng quốc tế hóa cao, đòi hỏi các quốc gia dân tộc phải hợp tác cùng phát triển.


- Cuộc sống hiện đại ngày càng có nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu đòi hỏi các quốc gia, dân tộc phải hợp tác cùng giải quyết: Vấn đề môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn sự nóng lên của trái đất, căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS, chủ nghĩa khủng bố...  .


Quan hệ giữa các cường quốc dần chuyển từ đối đầu sang đối thoại để giải 

quyết những vấn đề trên. Quan hệ quốc tế chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại.

5. Phân tích những nét chính về quan hệ Xô – Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 1991.

- Từ quan hệ đồng minh chống phát xít, sau Chiến tranh thế giới thứ hai quan hệ Xô - Mĩ nhanh chóng chuyển sang đối đầu gay gắt dẫn đến Chiến tranh lạnh:


+ Về kinh tế: Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa (khối SEV)


+ Về chính trị: Liên Xô đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa, đứng đầu cực đông. Mĩ đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa, đứng đầu cực tây.


+ Về quân sự: Xô - Mĩ thành lập hai khối quân sự đối lập nhau.


+ Trong các cuộc chiến tranh cục bộ: Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đứng về phía nhân dân và các lực lượng tiến bộ xã hội chống lại đế quốc thực dân cùng tay sai. Trong khi đó Mĩ và các nước đồng minh lại ủng hộ thế lực đế quốc thực dân nhằm duy trì ách thống trị dưới nhiều hình thức khác nhau: cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia được sự ủng hộ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, còn Mĩ và các nước phương Tây lại trợ giúp chính quyền Sài Gòn.


- Do tác động của quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 quan hệ Xô – Mĩ dần được cải thiện theo xu thế hòa hoãn: 


+ Năm 1972, Liên Xô và Mĩ thoả thuận hạn chế vũ khí tiến công chiến lược, kí hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa và hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.


+ Từ đầu những năm 70, nhiều văn kiện hợp tác, nhiều thoả thuận cắt giảm, thủ tiêu vũ khí chiến lược hạn chế chạy đua vũ trang được kí kết giữa Liên Xô và Mĩ.


- Tháng 12 - 1989 Xô - Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Quan hệ Xô - Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.


- Tuy vậy Mĩ vẫn không từ bỏ chiến lược của mình: ngăn chặn, đẩy lùi  tiến 

tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ.

6. Trình bày những sự kiện quan trọng trong quan hệ quốc tế năm 1972. Từ đó hãy chỉ ra tác động của những sự kiện đó đối với Việt Nam cùng thời điểm

- Tháng 2 - 1972, Tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở đầu thời kì quan hệ hai nước được cải thiện theo chiều hướng hòa dịu. Nhờ đó đến đầu năm 1979 hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.


- Tháng 5 - 1972, Tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Liên Xô, hai nước Xô - Mĩ chuyển dần quan hệ từ đối đầu sang đối thoại. Hiệp ước về hạn chế phòng chống tên lửa (ABM) được hai nước kí kết nhằm giảm dần chạy đua vũ trang và Chiến tranh lạnh.


- Trên cơ sở những thỏa thuận Xô - Mĩ, tháng 11 - 1972, Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Theo đó, hai nước tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.


- Những sự kiện trên nằm trong học thuyết Níchxơn. Mĩ lợi dụng tính đa cực và mâu thuẫn trong phe xã hội chủ nghĩa, từ đó Mĩ bắt tay, hòa hoãn với các nước lớn xã hội chủ nghĩa để cô lập cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta, gây khó khăn cho Việt Nam.

7. Việc chấm dứt Chiến tranh lạnh đã tác động đến các mối quan hệ quốc tế từ sau năm 1991 đến 2000 như thế nào?
Việc chấm dứt Chiến tranh lạnh tạo nên những chuyển biến quan trọng trong quan hệ quốc tế và cục diện chính trị thế giới:


- Quan hệ giữa 5 nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại, thoả hiệp, hợp tác, giải quyết những tranh chấp xung đột quốc tế.


- Khối Vácsava tự giải thể (3 - 1991) nên không còn các khối quân sự đối 

đầu nhau.


- Các tranh chấp, xung đột khu vực chuyển dần sang giải quyết bằng đối thoại, hợp tác như Xô - Mĩ hợp tác, thoả hiệp giải quyết các vụ xung đột khu vực: Nam Phi, Ápganixtan, Trung Đông, Campuchia, Namibia,...


- Liên Xô không can thiệp vào Đông Âu, chấm dứt thực hiện những cam kết với các nước xã hội chủ nghĩa.


9. Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt. Trong quá trình hội nhập với thế giới hiện nay, nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức nào 


a. Xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh: Lý thuyết

b. Liên hệ Việt Nam


* Thời cơ: Việt Nam có điều kiện thuận lợi để


+ Mở rộng tăng cường sự hợp tác quốc tế.


+ Thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài vào Việt Nam, 


+ Mở rộng thị trường. 


+Tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, 


+ Học tập kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến. 


- Để xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế...

* Thách thức: 

+ Sức cạnh tranh yếu, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, luật pháp chưa hoàn thiện. 


+ Trước nguy cơ diễn biến hoà bình và các hình thức bóc lột mới, hội nhập, hợp tác quốc tế  phải đảm bảo được độc lập tự do, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và lợi ích của dân tộc. 


+ Nguy cơ tụt hậu, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, bệnh tật, tệ nạn xã hội.

Vì vậy đòi hỏi Đảng và Chính phủ ta phải vững mạnh, năng động và linh 

hoạt để nắm bắt kịp thời với những biến động của tình hình thế giới, có đường lối phát triển đất nước đúng đắn, biết nắm bắt thời cơ thuận lợi tạo ra một sức mạnh tổng hợp của quốc gia, có khả năng cạnh tranh về kinh tế trong bối cảnh thế giới là một thị trường, nếu không sẽ bị tụt hậu và lệ thuộc...

10. Trước những vấn đề nóng bỏng trong quan hệ quốc tế ở Biển Đông, theo em, tổ chức Liên Hợp Quốc, "Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á" (ASEAN) và Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ gì trong việc giải quyết vấn đề trên.

- Xu thế phát triển chủ đạo trong quan hệ quốc tế hiện nay là hòa bình và hợp tác, cùng phát triển bởi hòa bình là mong muốn, là khát vọng, xu thế phát triển của các dân tộc trên thế giới, còn chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề. Hòa bình là cơ sở, điều kiện để các quốc gia ổn định và phát triển mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…


- Song, ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột... Trong đó, vấn đề nóng bỏng trong quan hệ quốc tế gần đây ở Biển Đông là việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam... (tháng 5 - 2014). Tại biển Đông của Việt Nam sau khi hạ đặt trái phép, giàn khoan HD 981, Trung Quốc ngang nhiên tiến hành khoan thăm dò dầu khí trong thềm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế của nước ta, xung quanh giàn khoan HD 981, Trung Quốc có những tàu quân sự đội lốt dân sự bảo vệ, những tàu này liên tiếp có những hành động gây hấn với lực lương kiểm ngư của ta trên biển làm cho tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng.

* Thái độ của tổ chức Liên Hợp quốc và tổ chức ASEAN

Học sinh trình bày suy nghĩ của bản thân về những việc làm của Liên Hợp Quốc, ASEAN để thực hiện nhiệm vụ duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông như : 


- Lên án mạnh mẽ những hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, 

yêu cầu Trung Quốc thực hiện đúng Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, nguyên tắc ứng xử các bên trên biển Đông DOC (2002).


- Thể hiện vai trò, trách nhiệm chung trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình...


- Nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết mọi vấn đề chủ quyền và quyền tài phán ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình và không sử dụng vũ lực. Kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để tạo bầu không khí thuận lợi cho giải pháp cuối cùng đối với các tranh chấp...

* Quan điểm của Đảng và Chính phủ Việt Nam 

- Quan điểm của Chính phủ ta là giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông, dựa trên các nguyên tắc trong Hiệp ước Bali 2 - 1976, Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), những tuyên bố có tính pháp lý quốc tế khác. 


- Kiên quyết không để một tất đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Đối với bất cứ người Việt Nam nào, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.... Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa bình, nhưng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.

+ Việt Nam đoàn kết với nhau, cùng thể hiện trách nhiệm chung đấu tranh bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực.


+ Lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm các nguyên tắc gây mất hòa bình, an ninh trên biển Đông.


+ Kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ  của các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới…

11. Hãy phân tích những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc

- Mâu thuẫn hệ tư tưởng, Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, nhưng mâu thuẫn về ý thức hệ là tư tưởng tư sản và vô sản không vì thế mà mất đi, các nước tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Mĩ vẫn chưa từ bỏ 

ý đồ, xóa bỏ hoàn toàn các nước xã hội chủ nghĩa.


- Mâu thuẫn giữa các nước lớn xung quanh việc thiết lập trật tự thế giới mới, khác với các trật tự thế giới trước đây thường được thiết lập sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. Trật tự thế giới mới hiện nay không thể ra đời ngay sau khi Liên Xô tan rã, mặc dù Mĩ đã tuyên bố về một trật tự đơn cực do Mĩ chi phối nhưng thực tế đã không diễn ra theo ý Mĩ. Liên Xô tan rã nhưng Liên bang Nga vẫn tồn tại với tiềm lực kế thừa của Liên Xô cũ và họ không phải là nước bại trận để dễ dàng chấp nhận một trật tự thế giới do Mĩ áp đặt. Mặt khác các trung tâm kinh tế, các cường quốc khu vực như Tây Âu, Nhật Bản không ngừng lớn mạnh, họ đang cố gắng tạo cho mình một vị thế đáng kể để chia sẻ quyền lợi và chi phối đời sống chính trị quốc tế.


- Mâu thuẫn về lợi ích dân tộc, Chiến tranh lạnh chấm dứt lợi ích dân tộc được đặt lên hàng đầu, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có lợi ích dân tộc, đều thể hiện thái độ riêng của mình về các vấn đề quốc tế.


- Mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo, đây là mâu thuẫn đã từng tồn tại lâu đời trong lịch sử nhân loại, nhưng trong thời kì Chiến tranh lạnh do mâu thuẫn đối kháng Đông - Tây bị át đi và bản thân các nước lớn Xô - Mĩ đang mâu thuẫn nên chưa có điều kiện bùng nổ. Xung đột về sắc tộc và tôn giáo là hậu quả chính sách chia để trị của chủ nghĩa thực dân. Sau Chiến tranh lạnh kết thúc các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo lại có điều kiện bùng nổ, trong đó đặc biệt là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan có điều kiện hoạt động và trở thành nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố hiện nay.


- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển.

12. Những nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt và trật tự hai cực Ianta sụp đổ 

- Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành, tương lai của nó phụ thuộc vào các yêu tố sau:


+ Sự phát triển về thực lực kinh tế của các cường quốc Mĩ, Nga, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Đức, Pháp… trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp, trong đó sức mạnh về kinh tế  - tài chính là chủ yếu.


+ Sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng thế giới:


Sự thành bại của công cuộc cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam. Nếu thắng lợi họ sẽ có vị thế trên trường quốc tế và ngược lại.


Sự phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. 


Sự phát triển của phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới  là một trong những lực lượng để Mĩ không thể thiết lập trật tự đơn cực.


+ Sự vươn lên của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau khi giành độc lập trở thành những nước công nghiệp mới và có vị thế trong quan hệ quốc tế: Nam Phi, Mêhicô, Braxin, Hàn Quốc, Xinhgapo...


+  Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật sẽ tác động quan trọng tới trật tự này.


- Vì vậy, thế giới đang hình thành một trật tự đa cực.


13. Những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh. Trong tình đó, Việt Nam cần làm gì để phù hợp với các xu thế trên?

a. Xu thế: Phần lý thuyết trình bày ở trên.


b. Việt Nam cần làm gì để phù hợp với các xu thế trên

Trong bối cảnh thế giới như trên, Việt Nam cần chú trọng phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước, để không ngừng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, chúng ta cũng cần chú ý đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ. Chúng ta cần kiên trì sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, tránh xung đột quân sự. Tuy nhiên nếu các thế lực bên ngoài vi phạm chủ quyền lãnh thổ, chúng ta sẽ có các hành động cứng rắn để đáp trả…Những biện pháp trên giúp nước ta hòa nhập được với xu thế phát triển chung của thế giới nhưng vẫn bảo vệ được an ninh, chủ quyền lãnh thổ và bản sắc dân tộc.

14. Có đúng không khi khẳng định rằng Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã khởi động cuộc Chiến tranh lạnh từ những năm 1947 - 1949.

 Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã khởi động cuộc Chiến tranh lạnh thể hiện qua ba sự kiện sau:


1. Tháng  3 - 1947, trong diễn văn đọc trước Quốc hội Mĩ Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ đối với nước Mĩ. Theo Truman thì “Chủ nghĩa cộng sản đang đe dọa thế giới tự do” và “Nga Xô đang bành trướng thuộc địa ở châu Âu”… Vì vậy Mĩ phải “đảm nhiệm lãnh đạo thế giới tự do”, phải “giúp đỡ” các dân tộc trên thế giới chống lại “sự đe dọa của Chủ nghĩa Cộng Sản”. Đây được xem là sự kiện khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng Chiến tranh lạnh.


2. Tháng 6 - 1947 Mĩ đề ra “Kế hoạch Macsan” giúp đỡ các nước Tây Âu phục hồi kinh tế.


+ Mục đích: Nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.


+ Hệ quả: Việc thực hiện kế hoạch này đã tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa với các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa.


3. Tháng 4 - 1949, Mĩ thành lập tổ chức hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

III. Khả năng áp dụng của sáng kiến


Sáng kiến "Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia  chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000" có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi cấp quốc gia. 


Sáng kiến kinh nghiệm trên đã được thực hiện trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Trong quá trình đó, tôi đã cố gắng tập hợp tài liệu, làm rõ hơn những kiến thức trong sách giáo khoa, tái hiện lại quá khứ, giúp học sinh hiểu biết sâu sắc và chính xác các sự kiện lịch sử đã học, phát triển năng lực nhận thức cho học sinh, đặc biệt là khả năng tư duy độc lập, tạo dựng thói quen vận dụng kiến thức lịch sử để giải quyết những vấn đề thực tiễn hiện nay.

IV. Hiệu quả, lợi ích từ sáng kiến "Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000". 


Trong những năm học 2016 - 2017, tôi đã tiến hành áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia. Việc giảng dạy chuyên đề với những kiến thức chuyên sâu đồng thời chú trọng rút ra bài học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hiện nay đã đem lại cách nhìn toàn diện về quan hệ quốc tế 1945 - 2000, hứng thú học tập bộ môn cho học sinh, phát triển năng lực nhận thức, khơi dậy trong các em niềm yêu thích bộ môn, nhờ đó kết quả học tập của các em cao hơn, qua đó góp phần nâng cao kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia như sau:
	Năm học
	Số học sinh đạt giải
	Giải nhất
	Giải nhì
	Giải ba
	Giải khuyến khích

	2015 - 2016
	3/6
	0
	0
	1
	2

	2016 - 2017
	6/6
	0
	2
	3
	1



Qua bảng thống kê kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia trong 2 năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, tôi nhận thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên đã đem lại kết quả cao trong ôn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia.
V. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến "Lựa chọn nội dung và phương 

pháp dạy học sinh giỏi quốc gia chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000". 


Sáng kiến kinh nghiệm "Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000" có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia môn Lịch sử ở tất cả các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh.
VI. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Giáo viên
 Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử, mỗi giáo viên cần:

+ Có ý thức xây dựng, tập hợp tài liệu trong quá trình dạy học. 

+ Thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong quá trình dạy học, đặc biệt là cập nhật chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong xu thế chung của thế giới hiện nay.

+ Chú ý xây dựng hệ thống bài tập với hệ thống câu hỏi mở, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn đặt ra.

+ Giáo viên phải thực sự tâm huyết, đầu tư thời gian cho việc chuẩn bị đồ dùng trực quan và cách khai thác khi lên lớp. 
2. Đối với Nhà trường: Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học hỏi với đồng nghiệp các trường chuyên khác để nâng cao trình độ chuyên môn.
VII. Danh sách đồng tác giả: Không

                                                                                 Người viết
                                                                                   Dương Thị Minh Hồng


